
Nam Nữ

I 28.000.000

1.000.000

1 Phùng Tín Nguyên 23/09/2010 Thôn 6,  Cư Kty, Krông Bông 25/7/2021 1.000.000

Xã Hoà Phong: 1.000.000

2 Vi Hoàng Giáp Niê 10/11/2016 Buôn Cư Phiăng, Hòa Phong, Krông Bông 01/08/2021 1.000.000

Xã Cư Pui: 26.000.000

Trường TH Cư Pui I 10.000.000

3 Y Thương Byă 16/10/2008 Buôn Khoá - Cư Pui , Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

4 H Zu Ly Niê 13/05/2006 Buôn Khoá - Cư Pui , Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

5 Y Thiên Niê 02/07/2007 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

6 Y Nam Drao 23/07/2007 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

7 H Zu Hy Niê 18/12/2010 Buôn Khoá - Cư Pui , Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

8 Y Thoại Niê 21/06/2006 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

9 Y Hoang Niê 26/07/2009 Buôn Khoá - Cư Pui , Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

10 Trương Thảo Vy 30/11/2012 Buôn Khoá - Cư Pui , Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

11 Y Hưng Byă 23/10/2013 Buôn Khoá - Cư Pui , Krông Bông 24/07/2021 1.000.000

12 Y Khải Byă 02/02/2013 Buôn Khoá - Cư Pui , Krông Bông 24/07/2021 1.000.000

Buôn Khanh: 2.000.000

13 H Lê Mdrang 23/12/2014 Buôn Khanh - Cư Pui, Krông Bông 03/08/2021 1.000.000

14 Vi Thị Minh Niê 16/07/2007 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 03/08/2021 1.000.000

Cách ly tại nhà: 14.000.000

15 H Pha Lê Byă 08/08/2013 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 24/07/2021 1.000.000

16 H Bảo Yến Byă 14/10/2016 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 24/07/2021 1.000.000

17 Phạm Thanh Sơn Mdrang 29/12/2010 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 24/07/2021 1.000.000

18 H Ngọc Bích Mlô 01/02/2016 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 24/07/2021 1.000.000

19 H Yến Chi Mlô 15/06/2010 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 24/07/2021 1.000.000

20 H Lưu Mlô 02/10/2011 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

21 Y Khá Mlô 12/10/2020 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 23/07/2021 1.000.000

KHU CÁCH LY XÃ, TT: 

Xã Cư Kty: 

Phụ lục II

DANH SÁCH TRẺ EM THUỘC DIỆN F1 ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 9)

Ghi 

chú
STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Địa chỉ

Ngày bắt đầu 

điều trị, cách ly
Số tiền (đồng)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /11/2021 của UBND tỉnh)

UBND HUYỆN KRÔNG BÔNG



22 Vì  Thị Thu Trang 07/10/2009 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 28/07/2021 1.000.000

23 Vì Thị Quỳnh Anh 16/11/2014 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 28/07/2021 1.000.000

24 Y Thiện Nhân Êban 16/02/2020 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 29/07/2021 1.000.000

25 H Thư Êban 27/07/2008 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 29/07/2021 1.000.000

26 H Chúc Êban 14/03/2014 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 29/07/2021 1.000.000

27 Hà Yến Nhi 07/09/2019 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 29/07/2021 1.000.000

28 H Trang ÊBan 21/01/2010 Buôn Khoá - Cư Pui, Krông Bông 29/07/2021 1.000.000

II 23.000.000

18.000.000

29 Hà Phước Thịnh Drao 21/11/2018 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

30 H Nai Mlô 01/04/2012 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

31 Y Tô Ny Niê 30/06/2012 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

32 H Phụng Niê 27/07/2011 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

33 H Quyên Niê 18/03/2011 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

34 H Uyên Niê 28/08/2013 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

35 H Diễm My Niê 13/04/2013 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

36 Hà Như Ý Drao 22/02/2014 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

37 H Sinh Drao 09/11/2013 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

38 Ngô Hà Phương Thanh 23/10/2013 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

39 H Phượng Niê 02/04/2008 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

40 H Bích Niê 13/10/2015 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

41 Y Nô Mlô 04/05/2010 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

42 Y Nình Niê 24/01/2013 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

43 Y Dược Mlô 23/04/2015 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

44 Vàng Duy Quân Niê 27/02/2013 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

45 Y Ka Ly Niê 18/01/2010 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

46 H Kem Niê 09/02/2011 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 26/07/2021 1.000.000

1.000.000

47 Y Đăng Niê 25/11/2013 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 25/07/2021 1.000.000

3.000.000

48 Nguyễn Trần Bảo Châu 03/09/2016 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 30/07/2021 1.000.000

49 H Vi da Ksơr 04/01/2019 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 30/07/2021 1.000.000

50 Y Hoàn Adăt 29/09/2009 Buôn Khóa - Cư Pui, Krông Bông 30/07/2021 1.000.000

1.000.000

51 Lê Hoàng Loan Anh 02/01/2014 Thôn 3 - Hoà Phong, Krông Bông 19/08/2021 1.000.000

51.000.000

Trường THPT Trần Hưng Đạo: 

Trường THCS Cư Pui: 

Trường PTDT Nội Trú, THCS Krông Bông: 

TỔNG CỘNG: 51
Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu đồng chẵn./.

KHU CÁCH LY HUYỆN: 

Trường TH Cư Pui II (Điểm Ea Lang): 
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